
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

BẢNG ĐIỂM DANH QUÁ TRÌNH HỌC TẬP - ĐIỂM CHUYÊN CẦN

Lớp: QK26A1.2 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Môn học:………………………………… Số tín chỉ:……….    Số tiết:………

Thời gian:…………………………………………………………………………………………

Giảng viên:……………………………………………………………………………………….

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Nguyễn Ngọc Lan Anh

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh

3 Lê Thị Anh Đào

4 Trần Thị Thanh Dung

5 Nguyễn Anh Dũng

6 Chu Văn Dũng

7 Bùi Tiến Dũng

8 Nguyễn Ngọc Dương

9 Đậu Thị Giang

10 Trần Thị Thanh Hà

11 Nguyễn Hà Hải

12 Vũ Tuấn Hải

13 Bùi Thị Hạnh

14 Phùng Thị Thanh Hiền

15 Nguyễn Thị Thu Hiền

16 Trần Thị Hoa

17 Nguyễn Hồng Hùng

18 Tạ Mạnh Hùng

19 Nguyễn Mạnh Hùng

20 Đinh Thị Hương

21 Lê Xuân Khải

22 Trần Xuân Kiều

23 Triệu Thị Lan

24 Nguyễn Thị Thu Lan

25 Nguyễn Ngọc Long

26 Lưu Đức Minh

27 Bùi Thị Trà My

28 Lưu Thị Thuý Ngát

29 Nguyễn Thị Kim Ngọc

30 Hoàng Thị Thanh Nhàn

31 Bùi Văn Nhiền

32 Trần Thị Minh Phước

33 Phan Thanh Quế

34 Chu Quỳnh
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Page 1



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Ngày 6

Họ và tênSTT

Tổng số 

buổi đi 

học

Ghi chú

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

35 Nguyễn Thị Thanh Tám

36 Vũ Hồng Thái

37 Trần Thị Phương Thảo

38 Giang Thị Minh Trang

39 Nguyễn Vũ Tuân

40 Phạm Thanh Tùng

41 Phạm Thị Vinh

42 Khương Thị Yến

Danh sách gồm có 42 Học viên Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 20……
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